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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2678/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng lĩnh vực thư viện 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định sô 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định sô 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Công văn sô 489/HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Thường trực 
Hội đồng nhân dân Thành phô về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng đôi với lĩnh vực thư viện; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình sô 8201/TTr-STC ngày 31 tháng 12 
năm 2019. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
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1. Về đối tượng áp dụng: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố thuộc Sở 
Văn hóa và Thể thao. 

2. Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực 
thư viện: chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 
dùng quy định tại Quyết định này 

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định 
tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân 
sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản, máy móc, thiết 
bị chuyên dùng. 

2. Số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này là 
mức tối đa. 

3. Việc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phải được thực hiện 
công khai, minh bạch, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

4. Việc mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Quyết định này phải 
đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, quy định của pháp luật về mua sắm 
tài sản công và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Trách nhiệm của Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố 

1. Tuân thủ đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, quản 
lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này và các 
quy định pháp luật khác có liên quan. 

2. Thực hiện mua sắm tài sản là máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với lĩnh 
vực thư viện theo đúng tiêu chuẩn, định mức được ban hành tại Điều 1 Quyết định 
này. 

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao 

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức, nguyên 
tắc trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết 
định này và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

2. Tổng hợp đề xuất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân 
Thành phố xem xét, quyết định việc điều chỉnh, ban hành bổ sung danh mục máy 
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móc, thiết bị chuyên dùng đối với lĩnh vực thư viện phù hợp quy định của pháp luật. 

Điều 5. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước Thành phố 

Kho bạc Nhà nước Thành phố căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị 
chuyên dùng được ban hành kèm theo Quyết định này, thực hiện kiểm soát chi đối 
với các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Điều 6. Điều khoản thi hành: Quyết định này có hiệu lực kể từ ký. 

Điều 7. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám 
đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Giám đốc 
Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 
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PHỤ LỤC 
TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC MÁY MÓC THIÉT BỊ CHUYÊN DÙNG 

LĨNH VỰC THƯ VIỆN 
(Đỉnh kèm Quyết định số 2678/QĐ-UBND 

ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

CHỦNG LOẠI ĐƠN VỊ 
TÍNH 

Bộ phát wifi (Wireless access point ) Cái 

Cổng từ, chống trộm Cái 

Hệ thống báo động (thông báo) từ xa Bộ 

Hệ thống kệ nén sách kho lưu trữ Cái 

Hệ thống làm lạnh diệt côn trùng, trứng côn 
trùng Bộ 

Hệ thống lưu trữ dữ liệu số (SAN) Bộ 

Hệ thống thu âm (micro, mixer, sound) Bộ 

Máy cắt giấy điện Cái 

Máy chụp hình kỹ thuật số Cái 

Máy chuyển đổi dữ liệu số sang vi phim Cái 

Máy scan các loại: 

Máy scan chuyên dụng khổ A0 Cái 

Máy scan chuyên dụng khổ A1 Cái 

Máy scan chuyên dụng khổ A3 Cái 

Máy đọc mã vạch (barcode) Cái 

Máy đọc vi phim Cái 

Máy đóng sách Cái 

Máy hút chân không Cái 
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16 Máy in chữ nổi Cái 1 

17 Máy in mã vạch Cái 2 

18 Máy in màu Cái 2 

19 Máy in tốc độ (RISO) Cái 1 

20 Máy in thẻ Cái 2 

21 Máy làm ẩm giấy Cái 1 

22 Thiết bị chuyển mạch dùng nối mạng (Switch) Cái 1 

23 Thiết bị đo nhiệt độ và ẩm độ Cái 6 

24 Thiết bị kiểm kê kho Cái 5 

25 Tivi led Cái 2 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2686/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
Phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử gắn với đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính 
Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
vê thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô quy định của 
Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định sô 4541/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phô ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định sô 
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phô; 

Theo đê nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phô tại Tờ trình sô 
2686/TTr-VP ngày 29 tháng 7 năm 2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này "Đề án Cổng dịch vụ công và Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá việc giải quyết thủ tục hành 
chính Thành phố Hồ Chí Minh". 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, 
xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐÈ ÁN 
Cổng Dich vu công và Hê thống thông tin môt cửa điên tử o • • o • o o • • 

gắn với đánh giá hài lòng viêc giải quyết thủ tuc hành chính 

Phần I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DựNG ĐÈ ÁN 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần 
thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 "Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính đáp ứng yêu 
cầu xây dựng nên hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ 
Nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, xây dựng chính quyên điện tử phù hợp 
với đô thị đặc biệt. Quy định và thực hiện longhiêm trách nhiệm và cơ chế giải trình 
của các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện kiểm 
soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính. Xây dựng Trung tâm hành chính 
một cửa cấp thành phố; nâng cao chất lượng công vụ cho tổ chức và công dân" và 
chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách 
hành chính giai đoạn 2016 - 2020. 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây 
viết tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP); Ngày 23 tháng 11 năm 2018, Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-VPCP về hướng 
dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính. 

Ngày 08/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 985/QĐ-TTg ban 
hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Theo đó, các Bộ, ngành, địa 
phương được giao nhiệm vụ xây dựng hoặc nâng cấp Cổng dịch vụ công, Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức 
năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền 
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thông và Văn phòng Chính phủ và ban hành quy chế hoạt động trong Quý II năm 
2020. 

II. THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

1. Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố 

Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố (CDVCTP) được xây dựng trước khi 
Chính phủ ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP nên giải pháp kỹ thuật công nghệ và 
các tính năng, chức năng của CDVCTP hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định 
Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể: 

- Chưa đồng bộ với cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính tập trung của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hồ Chí Minh. 

- Chưa cho phép tổ chức, cá nhân đánh giá tiến độ, chất lượng tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính. 

- Hệ thống xác thực người dùng đơn giản chưa bảo đảm an toàn. 

- Cấu trúc mã số hồ sơ thủ tục hành chính chưa đáp ứng quy định tại Nghị định 
61/2018/NĐ-CP. 

Tại Ủy ban nhân dân các quận - huyện, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến 
mang tính riêng lẻ, không đồng đều giữa các cơ quan. Mỗi cơ quan có địa chỉ truy 
cập dịch vụ công trực tuyến khác nhau, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ 
chức tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tiếp và trực tuyến chưa được kiểm tra và xác 
thực đầy đủ thông tin trên đơn và các thành phần hồ sơ nộp kèm theo. Bên cạnh đó, 
các dịch vụ công chưa tích hợp chữ ký số và thanh toán điện tử dẫn đến thông tin, hồ 
sơ chưa được xác thực và an toàn bảo mật. 

2. Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử (HTMCĐT) triển khai tại một số cơ quan, 
đơn vị không thống nhất về quy trình điện tử và đồng thời sử dụng cùng một lúc các 
phần mềm để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với một số lĩnh vực khác 
nhau. 

Dữ liệu rời rạc không thống nhất, việc đồng bộ dữ liệu từ các HTMCĐT với 
CDVCTP không đảm bảo liên thông và chia sẽ giữa các đơn vị. Đồng thời, các chức 
năng của HTMCĐT tại các cơ quan, đơn vị cũng chưa được điều chỉnh kịp thời để 
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đáp ứng các quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP. 

3. Hệ thống đánh giá hài lòng của người dân và doanh nghiệp 

Hệ thống đánh giá hài lòng của người dân và doanh nghiệp (HTĐGHL) được 
Thành phố xây dựng từ năm 2017. Tuy nhiên, HTĐGHL chưa đảm bảo kết nối, tích 
hợp thông tin với HTMCĐT nhằm đánh giá chính xác toàn bộ quá trình giải quyết 
thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị. 

Một số cơ quan, đơn vị có các chỉ số đánh giá và thang đo khác nhau, sử dụng 
các phần mềm khác nhau nên việc tổng hợp và phân tích kết quả đánh giá đối với 
toàn bộ các cơ quan, đơn vị chưa thuận tiện và không đáp ứng các hướng dẫn và quy 
định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. 

Phần II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI 

1. Quan điểm chỉ đạo 

a) CDVCTP lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng 
của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, 
công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công; đáp 
ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. 

b) CDVCTP được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất để công khai, minh bạch các 
thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công 
theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; Bảo đảm khả năng giám sát, kiểm 
tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước 
trong thực hiện dịch vụ công. 

c) HTMCĐT lấy cán bộ, công chức làm trung tâm, tạo sự thân thiện, thuận tiện, 
có chức năng hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết, 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; kết nối, tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu với hệ thống quản lý văn bản để xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; 
kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp 
tỉnh để đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch 
vụ công trực tuyến. 

d) CDVCTP, HTMCĐT, HTĐGHL tập trung của Thành phố là các bộ phận cấu 
thành trong một hệ thống đồng bộ, nhất quán tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử 
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Thành phố. Trong đó, CDVCTP đóng vai trò giao tiếp với người dân, doanh nghiệp 
(front-end) công khai và tiếp nhận thông tin, hồ sơ từ người dân, doanh nghiệp; 
HTMCĐT là hệ thống xử lý nghiệp vụ nội bộ, giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
(back-end) phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. HTĐGHL là hệ thống đánh giá 
trực tiếp việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính trên các thiết bị công 
nghệ thông tin. 

đ) Bảo đảm việc tích hợp, kết nối chia sẻ thông tin giữa CDVCTP, HTMCĐT 
với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của thành 
phố và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến. 

e) Ưu tiên bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án Cổng Dịch vụ công và Hệ 
thống một cửa điện tử trên cơ sở bảo đảm tính hiệu quả, đồng bộ, tập trung, thống 
nhất, không dàn trải và có lộ trình phù hợp; kế thừa và phát triển các hệ thống, hạ 
tầng sẵn có của các cơ quan trên địa bàn. 

2. Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, 
đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hướng tới số hóa hồ 
sơ, giấy tờ giấy, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp 
sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ 
công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính; thúc đẩy cải cách hành 
chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông 
tin; cải thiện vị trí của Thành phố về chỉ số: cải cách hành chính; mức độ sẵn sàng 
cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; về mức độ ứng dụng 
công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử, hướng tới sự hài lòng cho người 
dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. 

b) Mục tiêu cụ thể 

Đề án là cơ sở xây dựng, triển khai Hệ thống phù hợp với Nghị định 
61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và đặt ra mục tiêu, lộ trình phù hợp với hiện trạng 
của thành phố, đảm bảo tính kế thừa các hệ thống thông tin ứng dụng, CSDL đã được 
đầu tư triển khai. 

Nâng cấp, hoàn thiện CDVCTP tại một địa chỉ duy nhất trên mạng để thống nhất 
việc cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện, giám sát, đánh giá thủ tục 
hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị. 
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Trong năm 2020, hoàn thành tích hợp 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 
đủ điều kiện và tích hợp tối thiểu 30% các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu với 
người dân, doanh nghiệp của các đơn vị cung cấp dịch vụ công và tăng dần mỗi năm 
20% cho tới khi tích hợp toàn bộ (100%) các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đủ 
điều kiện của các sở, ngành, địa phương trên Cổng dịch vụ công thành phố và tích 
hợp, kết nối dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia. 

HTMCĐT dùng chung tích hợp CDVCTP, thống nhất đảm bảo liên thông dữ 
liệu các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người 
dân, doanh nghiệp. Cung cấp các tính năng xử lý thông tin và dữ liệu giúp người 
dùng sử dụng một cách hiệu quả và chính xác. 

Công khai thông tin đánh giá hài lòng của người dân và doanh nghiệp phải 
thống nhất, khách quan, trung thực, minh bạch, công bằng đối với từng hồ sơ thủ tục 
hành chính từ lúc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả giải quyết đối với 
cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là 
thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ 
quan, đơn vị; thông tin đánh giá phải đảm bảo được cập nhật thường xuyên, chuyển 
tải và công khai trên CDVCTP. 

Cung cấp hệ thống xác thực điện tử dùng chung để cá nhân, tổ chức, cán bộ, 
công chức chỉ cần đăng nhập một lần khi thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính 
trên môi trường điện tử qua HTMCĐT, CDVCTP và các hệ thống thông tin 
khác.Tích hợp, sử dụng hệ thống xác thực do Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp. 

Xây dựng bảng câu hỏi điều tra bám sát 9 tiêu chí cơ bản và dễ dàng điều chỉnh 
theo sự thay đổi của thực tiễn dịch vụ công, theo nhu cầu của người dân; đồng thời, 
đảm bảo tính ổn định để so sánh, đối chiếu chỉ số hài lòng qua từng giai đoạn nghiên 
cứu. 

Cung cấp, tích hợp 50 ngàn tài khoản trong năm 2020; 200 ngàn tài khoản trong 
năm 2021, đạt tối thiểu 1 triệu tài khoản trong năm 2023. 

Bổ sung việc cung cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính dạng điện tử (được 
ký số) theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức: 

Năm 2020, 30% thủ tục hành chính cho phép cung cấp kết quả dạng điện tử. Từ 
đó, cá nhân, tổ chức có thể sử dụng trong các lần thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
tiếp theo. 

c) Phạm vi 

- Đề án được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc 



CÔNG BÁO/Số 186+187/Ngày 01-9-2020 15 

Thành phố Hồ Chí Minh có cung cấp dịch vụ công và các cá nhân, tổ chức có nhu 
cầu tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến với các 
cơ quan, đơn vị trực thuộc không phụ thuộc vào không gian địa lý, thời gian. 

- CDVCTP, HTMCĐT tập trung trên toàn thành phố, kết nối, tích hợp với Cổng 
dịch vụ công quốc gia, một số cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ 
sở dữ liệu của thành phố và các hệ thống thông tin khác phục vụ việc cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến. 

II. YÊU CẦU TÍNH NĂNG HỆ THỐNG 

1. Yêu cầu chung 

Việc xây dựng CDVCTP và HTMCĐT gắn với đánh giá hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp cần đáp ứng các chức năng, yêu cầu kết nối quy định tại Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT 
và các quy định pháp luật khác vê việc triên khai ứng dụng công nghệ thông tin trong 
cơ quan nhà nước. Tuân thủ kiến trúc chính quyên điện tử Thành phố. 

Cụ thê: 

- Một hệ thống phần mêm dùng chung đáp ứng thực trạng Thành phố, thiết kế 
trên cơ sở tận dụng, kế thừa hiện trạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có: 

(1) Tập trung, thống nhất Cổng Dịch vụ công thành phố. 

(2) Tập trung, thống nhất hệ thống thông tin một cửa điện tử Sở, ban, ngành, 
quận, huyện, phường, xã, thị trấn đê tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyên giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, 
huyện, phường, xã, thị trấn. 

(3) Tập trung, thống nhất hệ thống đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành 
chính của các cấp. 

- Là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành 
chính, dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ, hướng dẫn tra cứu thông tin, giám sát tình 
trạng giải quyết thủ tục hành chính và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 
kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; công khai kết quả xử lý thủ tục 
hành chính, dịch vụ công trực tuyến. 

- Cho phép tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản sử dụng; cung cấp chức năng 
đăng nhập một lần (Single-Sign-On) và các cơ chế xác thực người dùng đê thực hiện 
các thủ tục hành chính tại Cổng Dịch vụ công thành phố. 

- Tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, cho phép cá nhân, tổ chức đăng 
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nhập một lần, sử dụng tất cả các dịch vụ từ Cổng dịch vụ công quốc gia. 

- Tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để truy xuất dữ liệu 
thủ tục hành chính gốc, từ đó xây dựng danh mục dịch vụ công tập trung của Thành 
phố. 

- Tổng hợp, thống kê việc tiếp nhận hồ sơ, tình hình giải quyết thủ tục hành 
chính theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

- Tích hợp với hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, 
doanh nghiệp để thực hiện tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả giải quyết phản ánh, 
kiến nghị; xây dựng công cụ tổng hợp, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức 
và công cụ đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến của các sở, ban, ngành, địa phương. 

- Thân thiện với người dùng: cung cấp trên nhiều nền tảng khác nhau, sử dụng 
các cách tiếp cận hiện đại trên thế giới trong việc cung cấp dịch vụ công ưu tiên hiển 
thị các dịch vụ người dùng quan tâm. 

- Đảm bảo tính bảo mật, an toàn thông tin cao trên cơ sở cung cấp giải pháp xác 
thực người dùng ở mức độ cao; đảm bảo việc tích hợp, trao đổi dữ liệu giữa Cổng 
Dịch vụ công thành phố, Hệ thống một cửa điện tử thành phố và Cổng dịch vụ công 
quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia được an toàn, bảo mật sử dụng các giải pháp mã 
hóa và ký số dữ liệu. 

- Hệ thống ứng dụng hỗ trợ và tương tác người dân là hệ thống ứng dụng trên 
Web và thiết bị di động dành cho người dân có thể tra cứu, tương tác và trao đổi với 
cơ quan nhà nước về thông tin của dịch vụ công, tin tức mới hoặc giúp người dân 
phản ánh bức xúc đến lãnh đạo cơ quan Chính quyền, do đó cần đáp ứng các yêu cầu 
cơ bản như sau: 

- Giao diện thân thiện: Giao diện đảm bảo thân thiện, gần gũi, trình bày đơn 
giản, dễ nhìn, màu sắc hài hòa, phục vụ cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau theo 
nhu cầu sử dụng và các yêu cầu cá nhân như sở thích, thói quen, yêu cầu nghiệp vụ... 

- Tích hợp và liên kết nhiều loại thông tin: cho phép tích hợp nội dung thông tin 
từ nhiều nguồn tin khác nhau nhằm phục vụ nhiều đối tượng sử dụng theo ngữ cảnh 
sử dụng dựa vào kết quả cá nhân hóa thông tin. 

- Tính năng mạng xã hội: khả năng kết nối và các ứng dụng xã hội khai thác 
truyền thông các thông tin giúp khả năng tiếp cận và sự tương tác giữa các người 
dùng mạng xã hội với CDVCTP trên hệ thống cổng giao dịch người dân nhằm phục 
vụ cho việc tuyên truyền thông tin được lan tỏa nhanh chóng và hiệu quả. 
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- Khả năng tìm kiếm thông tin: cho phép tìm kiếm mọi thông tin cần thiết trên 
ứng dụng. 

- Quản trị tích hợp thông tin: cho phép người quản trị định nghĩa, cấu hình nội 
dung tích hợp với các hệ thống ngoài như cổng thông tin, dịch vụ công của thành 
phố. 

- Khả năng tích hợp liên thông: đảm bảo khả năng tích hợp với trục liên thông 
của thành phố hoặc trục liên thông quốc gia về dịch vụ công nhằm đáp ứng khả năng 
chia sẻ, kết nối, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố và của 
quốc gia. 

- Hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin: cho phép hiển thị nội dung thông 
tin trên nhiều loại thiết bị di động khác nhau như Smart phone (Android, IOS...), 
Tablet (Android, IOS .) với các kích cỡ khác nhau một cách tự động. 

- Mã hồ sơ trên toàn hệ thống phải đáp ứng theo quy định tại điều 19 Thông tư 
01/2018/TT -VPCP. 

- Quy trình thiết kế nghiên cứu, hệ thống tiêu chí, thang đo, phương pháp thu 
thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu cụ thể hóa và sử dụng chính thức trên toàn địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Tính năng cụ thể của hệ thống 

a) Yêu cầu đối với Cổng dịch vụ công thành phố: 

CDVCTP là địa chỉ duy nhất nơi cá nhân, tổ chức tra cứu, tìm kiếm thông tin về 
toàn bộ các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của thành phố. CDVCTP 
đóng vai trò là đầu mối tích hợp thông tin, giao tiếp của các Sở, ban, ngành, quận, 
huyện, phường, xã, thị trấn với các cá nhân, tổ chức. 

Cung cấp công cụ tìm kiếm đơn giản và nâng cao để cá nhân, tổ chức dễ dàng 
tìm kiếm thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến theo mục đích, nhu 
cầu người dùng; theo từ khóa, lĩnh vực, cơ quan thực hiện, theo mức độ dịch vụ công 
trực tuyến,... 

Tính tích hợp cung cấp, hướng dẫn, công khai thông tin thủ tục hành chính được 
thiết lập trên cơ sở tích hợp, phát triển, nâng cấp Cơ sở dữ liệu thành phố về thủ tục 
hành chính. 

Tích hợp kết nối dữ liệu về Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong 
quá trình giải quyết các thủ tục hành chính phổ biến của bộ, ngành, địa phương trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia. 
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Cung cấp tính năng trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ người dùng qua các hình thức 
khác nhau: Tổng đài hỗ trợ tự động; tiếp nhận và hướng dẫn qua hòm thư; hướng dẫn 
việc điền các biểu mẫu, mẫu đơn, tờ khai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo 
dạng tài liệu và video; thông báo, gửi hướng dẫn tự động qua hệ thống trao đổi nội 
bộ; công cụ trả lời, hướng dẫn tự động sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm 
đưa ra những khuyến nghị đối với cá nhân, tổ chức phù hợp với nhu cầu, địa bàn. 

Cung cấp tính năng xác thực người dùng cho phép cá nhân, tổ chức đăng nhập 
và khai báo một lần trên CDVCTP tích hợp kết nối với hệ thống xác thực một lần của 
Cổng dịch vụ công quốc gia (theo các tiêu chí xác thực tại Quyết định 274/QĐ-TTg) 
để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng dịch vụ công 
thành phố. 

Tích hợp với HTMCDT gắn với đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành 
chính của thành phố và hệ thống cung cấp dịch vụ công của một số đơn vị, tổ chức 
cung ứng dịch vụ công (y tế, giáo dục, điện, nước,...) để tổ chức cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính. 

Cung cấp tính năng quản lý dữ liệu người dùng trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ 
liệu được sử dụng trong CDVCTP, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho việc 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng giấy tờ, thông tin tổ chức, cá nhân đã 
cung cấp một lần thành công khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thì không phải 
cung cấp lại khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau và kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính được công nhận tính pháp lý trên toàn hệ thống. 

Tích hợp, kết nối với Hệ thống xếp hàng tự động cung cấp dịch vụ lấy số thứ tự 
giao dịch trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị cung 
cấp dịch vụ công với các tính năng như: thông báo nhắc nhở thời gian giao dịch, ưu 
tiên đối với các trường hợp đặc biệt. 

Tích hợp để cung cấp tính năng thanh toán trực tuyến, Hệ thống thông tin về 
bưu chính công ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Cung cấp tính năng theo dõi tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên 
cơ sở tích hợp dữ liệu tại HTMCĐT. Cụ thể: 

- Theo dõi tình hình, kết quả giải quyết của từng hồ sơ thủ tục hành chính theo 
yêu cầu của cá nhân, tổ chức tại từng bước của quá trình tiếp nhận, xử lý, bao gồm: 
Trạng thái hiện tại của hồ sơ, lịch sử xử lý hồ sơ, cán bộ đang xử lý, thời gian xử lý,. 
Các thông tin về tình trạng hồ sơ thông báo vào tài khoản và các kênh thông tin khác 
như thư điện tử, tin nhắn theo yêu cầu của người dùng. 
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- Thống kê, lưu trữ tất cả hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá 
nhân và tổ chức đã sử dụng dịch vụ công trên CDVCTP và HTMCĐT. 

- Công khai thông tin tổng hợp vê tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính theo thời gian, lĩnh vực và từng cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương, 
bao gồm các thông tin cơ bản sau: tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý; tổng số hồ sơ tiếp 
nhận trực tuyến và trực tiếp; tổng số hồ sơ đã giải quyết (trong hạn, quá hạn); tổng số 
hồ sơ chưa xử lý (trong hạn, quá hạn). 

b) Yêu cầu đối với Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố 

HTMCĐT là hệ thống dùng chung cho cán bộ, công chức, viên chức của Thành 
phố hỗ trợ việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp, xử lý và trả kết quả cho 
người dân. Tuân thủ quy định vê tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng 
Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh tại Thông tư số 
22/2019/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyên thông 
và ban hành. 

Đảm bảo cung cấp các chức năng theo hướng dẫn tại Công văn số 1725/BTTTT-
ƯDCNTT của Bộ Thông Tin và Truyên Thông vê việc hướng dẫn các yêu cầu cơ bản 
vê chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử. 

Kỹ thuật định dạng các gói tin phục vụ kết nối CDVCTP và HTMCĐT với Cổng 
dịch vụ công quốc gia phải tuân thủ theo "Hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói 
tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống 
thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên 
ngành (phiên bản 1.0)" do Bộ Thông tin và Truyên thông ban hành kèm theo quyết 
định số 1705/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 10 năm 2018. 

Giao diện thân thiện, dễ nhìn, trình bày đơn giản, thê hiện bố cục rõ ràng, dễ 
thao tác, màu sắc hài hòa, phục vụ cho nhiêu đối tượng sử dụng khác nhau tùy theo 
nhu cầu sử dụng và các yêu cầu cá nhân như sở thích, thói quen, yêu cầu nghiệp vụ... 

Tích hợp cung cấp thông tin, trang thái hồ sơ trên CDVCTP và Cổng dịch vụ 
công quốc gia thê hiện đầy đủ các bước của hồ sơ từ lúc tiếp nhận, chuyên đơn vị 
chuyên môn xử lý, lãnh đạo phê duyệt và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp. 

Tích hợp cung cấp chức năng tiếp nhận hồ sơ của người dân, doanh nghiệp khi 
thực hiện khai báo thông tin điện tử và cung cấp hồ sơ điện tử trên CDVCTP hoặc 
Cổng dịch vụ công quốc gia, với các trường dữ liệu tương ứng đảm bảo không làm 
sai lệch thông tin và thành phần hồ sơ. 

Cung cấp chức năng tiếp nhận hồ sơ in phiếu biên nhận cho bộ phận tiếp nhận 
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và trả kết quả, đảm bảo đầy đủ các thông tin khai báo và đính kèm đầy đủ thành phần 
hồ sơ được cung cấp bởi người dân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan, 
đơn vị. 

Cung cấp các chức năng luân chuyển hồ sơ điện tử theo quy trình được định 
nghĩa sẵn, đồng thời cho phép hiển thị thời gian xử lý, thời hạn xử lý, thể hiện các 
tính năng nhắc nhở bằng màu sắc, tin nhắn thể hiện trên hệ thống đối với các trường 
hợp hồ sơ trong hạn, sắp trễ hạn, đã trễ hạn xử lý. 

Tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu với các hệ thống thông tin khác của các đơn 
vị có liên quan trong quá trình phối hợp giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo không 
làm sai lệch thông tin và thành phần hồ sơ. 

Tích hợp Hệ thống xếp hàng tự động cung cấp số thứ tự cho người dân và doanh 
nghiệp khi đến giao dịch, thể hiện đầy đủ thông tin ngày, giờ, số thứ tự, loại thủ tục, 
lĩnh vực... gắn với từng hồ sơ. 

Tích hợp đánh giá hài lòng trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với từng 
cán bộ, công chức trong từng công đoạn tiếp nhận, xử lý và trả kết quả cho người 
dân, doanh nghiệp. 

Tích hợp, kết nối dữ liệu với các hệ thống nội nghiệp của đơn vị, kết nối chia sẽ 
dữ liệu với các bộ ngành, địa phương, cung cấp các chức năng khai thác dữ liệu hỗ 
trợ việc kiểm tra thông tin đối chiếu dữ liệu khi tiếp nhận, xử lý và trả kết quả cho 
người dân doanh nghiệp. 

Thống kê, báo cáo đa dạng có thể trích xuất theo nhu cầu tùy theo nhiều mục 
đích như: thống kê theo thời gian, lĩnh vực, tỷ lệ, họ và tên, chức danh, đơn vị, thủ 
tục, lĩnh vực Hỗ trợ trích xuất báo cáo theo các định dạng phổ biến excel, word, 
pdf. 

Cung cấp các chức năng nâng cao phục vụ cho việc triển khai HTMCĐT dễ 
dàng, hiệu quả: 

- Lãnh đạo có thể dễ dàng tìm kiếm, theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý hồ sơ. 

- Cán bộ công chức theo dõi trực quan quá trình xử lý hồ sơ bằng hình ảnh đồ 
họa dễ hiểu. 

- Người quản trị có thể thiết kế mới các biểu mẫu, cũng như khai báo mới các 
thủ tục hành chính khi có sự thay đổi bằng giao diện người dùng. 

- Người quản trị có thể thiết kế quy trình bằng giao diện kéo thả đồ họa trực 
quan, dễ sử dụng, triển khai sử dụng nhanh. 
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- Phân quyền quản trị theo vùng dữ liệu được phép truy cập. 

Do tính chất đặc thủ bộ Thủ tục hành chính thường xuyên thay đổi, do vậy hệ 
thống phải cung cấp nhiều tiện ích thuận lợi để việc áp dụng quy trình mới cho bộ thủ 
tục hành chính phải nhanh. 

c) Chức năng hệ thống đánh giá sự hài lòng 

Tích hợp CDVCTP, HTMCĐT nhằm tổng hợp công khai tỷ lệ hài lòng trong 
việc giải quyết thủ tục hành chính. 

Cung cấp tính năng đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc 
phục vụ của các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công thông qua phiếu đánh giá 
điện tử trên Cổng dịch vụ công thành phố, Kiosk thông tin, thiết bị thông minh. 

Đánh giá việc thụ lý, xử lý hồ sơ trong quy trình xử lý thủ tục hành chính (nhằm 
đánh giá mức độ xử lý của các phòng ban chuyên môn). 

Cung cấp tính năng phân tích, tổng hợp, xếp loại, phân hạng kết quả đánh giá 
việc giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, quận, huyện. 

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị; kết quả xếp loại, phân hạng các 
Sở, ban, ngành, quận, huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính. 

Phân quyền quản lý hệ thống đánh giá hài lòng thành nhiều cấp Sở, ban, ngành, 
quận, huyện, phường, xã, thị trấn. 

Hệ thống đánh giá hài lòng phải đáp ứng được nghiệp vụ theo Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP và Thông tư 01/2018/TT-VPCp. 

d) Một số chức năng khác của hệ thống 

Cung cấp chức năng giám sát hoạt động phục vụ lãnh đạo bằng các màn hình 
Dashboard tại các Trung tâm điều hành, phòng làm việc của lãnh đạo, Trung tâm 
hành chính công quận, huyện. 

Cung cấp chức năng kiểm soát bộ thủ tục hành chính, giám sát, đánh giá và cải 
tiến quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo nhiều cấp quản lý từ Văn phòng Ủy 
ban nhân dân thành đến Sở, ban, ngành, quận huyện, phường, xã. 

Cung cấp chức năng đăng ký tài khoản và xác thực cho công dân, tổ chức; từ đó 
dùng tài khoản này để thực hiện giao dịch với các cơ quan nhà nước; theo dõi quá 
trình giải quyết hồ sơ; nhận kết quả trực tuyến; lưu trữ hồ sơ để dùng cho những lần 
giao dịch khác. 

Cung cấp chức năng cho mô hình Trung tâm hành chính công Online nhằm mở 
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ra dịch vụ tiếp nhận, chuyển hồ sơ, bổ sung và trả kết quả hồ sơ cho nhiều lĩnh vực 
tại một đầu mối cơ quan cung cấp dịch vụ. 

Cung cấp chức năng hỗ trợ người dân tra cứu nhanh các thủ tục hành chính, 
trạng thái xử lý hồ sơ. Tra cứu thông tin theo mã hồ sơ: dùng máy quét mã vạch, mã 
QR hoặc nhập trực tiếp mã hồ sơ vào máy Kiosk. 

Tích hợp với các phần mềm chuyên ngành, tích hợp thanh toán trực tuyến, dịch 
vụ bưu chính, tin nhắn. 

Cung cấp chức năng phân tích, tích hợp và lưu trữ toàn bộ dữ liệu phát sinh liên 
quan đến Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Cung cấp chức năng quản trị đa cấp cho phép việc quản lý, giám sát vận hành hệ 
thống dễ dàng từ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành đến Sở, ban, ngành, quận huyện, 
phường, xã. 

3. Các yêu cầu phi chức năng 
\ -*T^ A A •  /V 1  •  A i |  •  a) Yêu cầu ve việc hiên thị 

- Có khả năng hiển thị, hoạt động chính xác, đầy đủ trên hầu hết các trình duyệt 
phổ biến phiên bản mới nhất (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, 
Safari,...). 

CDVCTP, HTMCĐTTP, HTĐGHL có khả năng tùy biến hiển thị trên các màn 
hình máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động thông minh với độ phân giải khác 
nhau mà không làm thay đổi về giao diện, hiển thị và các tính năng của hệ thống. 

CDVCTP, HTMCĐTTP, HTĐGHL sử dụng ngôn ngữ Tiếng việt và có hỗ trợ 
ngôn ngữ Tiếng Anh đối với một số dịch vụ công cung cấp cho người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài, người nước ngoài. 

b) Yêu cầu về bảo mật và an toàn thông tin 

Đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại cho một hệ thống công nghệ thông tin. 

Dữ liệu của toàn bộ hệ thống cần được sao lưu dự phòng định kỳ. 

Dữ liệu khi lưu chuyển và lưu trữ cần được mã hóa nhằm chống theo dõi, thu 
thập và sửa chữa trái phép. 

Các biện pháp bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin của nền tảng tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu, gồm: 

Chống chối bỏ: Đảm bảo rằng cá nhân, tổ chức không thể chối bỏ tính xác thực 
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của chữ ký số của họ trên văn bản, giao dịch đã thực hiện hoặc thông tin mà họ đã 
gửi. 

Cung cấp kết nối an toàn giữa các thành viên trao đổi dựa trên chứng thư TLS. 
Mã hóa các bản tin trao đổi giữa đối tượng sử dụng và đối tượng cung cấp dữ liệu sử 
dụng tiêu chuẩn mã hóa của Việt Nam. 

Ký số các bản tin trao đổi giữa các cơ quan, tổ chức theo quy định của Việt 
Nam. 

Chỉ những thành viên đã đăng ký và được cấp quyên thì mới có thê truy cập dữ 
liệu trên hệ thống. 

c) Yêu cầu về hiệu năng 

Đảm bảo năng lực xử lý, phản hồi nhanh, khả năng đáp ứng lượng truy cập lớn, 
tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp chính. 

Đảm bảo hiệu năng cao đồng thời khả năng phản hồi người dùng trên các trang 
không quá 03 (ba) giây. Đối với các báo cáo thống kê phải đảm bảo tính chính xác và 
phản hồi các báo cáo trong tối đa 30 giây. 

Hiệu năng không bị ảnh hưởng từ các yếu tố như: thời gian, sự tăng trưởng vê 
dữ liệu chính vì vậy khi thiết kế và triên khai dự án phải tính toán việc tăng trưởng dữ 
liệu đảm bảo có khả năng hoạt động không bị ảnh hưởng vê dữ liệu tối thiêu 10 năm. 

d) Yêu cầu về sẵn sàng 

CDVCTP, HTMCĐTTP, HTĐGHL phải đảm bảo hoạt động vận hành liên tục 
24/7. 

Được thiết kế hỗ trợ khả năng sao lưu dữ liệu thời gian thực, hỗ trợ khả năng tự 
động chuyên đổi khi xảy ra lỗi, không ảnh hưởng tới việc cung cấp dịch vụ và trao 
đổi thông tin, dữ liệu. 

e) Yêu cầu khả năng mở rộng 

Đảm bảo khả năng mở rộng trong thời gian ngắn đê đáp ứng hiệu năng, thời 
gian đáp ứng dịch vụ khi số lượng người dùng, đơn vị kết nối và giao dịch tăng lên. 
Khả năng mở rộng được xác định bởi nhu cầu tài nguyên hệ thống (như bộ vi xử lý, 
bộ nhớ, băng thông mạng). 

PHẦN III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí thực hiện Đê án từ nguồn ngân sách thành phố và các nguồn 
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kinh phí hợp pháp khác. 

2. Hình thức thực hiện 

Thuê dịch vụ công nghệ thông của doanh nghiệp trong nước. Doanh nghiệp sử 
dụng nguồn vốn của doanh nghiệp, nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp 
pháp khác xây dựng hệ thống trên cơ sở yêu cầu đặt hàng của Văn phòng Ủy ban 
nhân dân thành phố và cho Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thuê lại, bảo đảm 
phù hợp với các quy định của pháp luật; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ 
thông tin có trách nhiệm bảo mật, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin. Thời gian thuê 
dịch vụ công nghệ thông tin là không quá 05 năm, trường hợp nhà cung cấp dịch vụ 
không đáp ứng yêu cầu, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các thủ tục 
để dừng hợp đồng, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ khác. 

Phần IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 

Chủ trì xây dựng tập trung, thống nhất CDVCTP, HTMCĐTTP, HTĐGHL để 
tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm 
quyền giải quyết của các cấp. Kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm Quý II 
năm 2020. 

Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế, quản 
lý, vận hành CDVCTP. 

Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành danh mục các 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia hàng 
năm. 

Rà soát, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết thủ 
tục hành chính và cập nhật thường xuyên. 

Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai Đề án theo từng giai đoạn đảm bảo phù 
hợp với tiến độ của Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ xây 
dựng CDVCTP, HTMCĐTTP, HTĐGHL thành phố 

Hướng dẫn các biện pháp giám sát, bảo đảm an toàn thông tin CDVCTP, 
HTMCĐTTP, HTĐGHL. 
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Triển khai giải pháp và cung cấp bảo đảm hạ tầng chữ ký số chuyên dùng đáp 
ứng năng lực xử lý, yêu cầu sử dụng với số lượng lớn người dùng. 

Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kết nối CDVCTP với Cổng 
dịch vụ công quốc gia tuân thủ theo khung kiến trúc chính quyền điện tử thành phố. 

Hướng dẫn Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về bố trí nguồn kinh phí và 
các thủ tục thuê dịch vụ công nghệ thông tin nhằm triển khai Đề án theo đúng quy 
định pháp luật. 

Triển khai các biện pháp Tuyên truyền và khuyến khích người dân sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ thành phố và Công dịch vụ công quốc gia 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các 
nhiệm vụ theo đúng tiến độ Đề án. 

4. Các Sở, ban, ngành, quận, huyện 

Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố triển khai tuân thủ theo quy 
định của Đề án này. Tổ chức cung cấp dịch vụ công được lựa chọn cung cấp một số 
dịch vụ công trực tuyến trên CDVCTP theo danh mục hàng năm được Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2710/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều 37 của luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Văn bản sô 21/VBHN-VPQH của Văn phòng Quôc Hội ngày 10 tháng 
12 năm 2018 về hợp nhất Luật Đất đai và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của 37 
Luật có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định sô 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sô 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư sô 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về phê 
duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ 
cuôi (2016-2020) thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về phê 
duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 
phòng hộ trên địa bàn Thành phô (sô 122/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016; sô 
10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017; sô 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 
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2017; sô 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018; sô 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 
12 năm 2018; sô 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019; sô 54/NQ-HĐND ngày 
09 tháng 12 năm 2019); 

Theo báo cáo và đề xuất, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 
trình sô 4617/TTr-STNMT-QLĐ ngày 11 tháng 6 năm 2020, Công văn sô 
6169/STNMT-QLĐ ngày 22 tháng 7 năm 2020; Ủy ban nhân dân Quận 7 tại Tờ trình 
sô 3192/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2020, Công văn sô 3193/UBND-TNMT 
ngày 14 tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 7 với các chỉ tiêu chủ 
yếu như sau: 



1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch: 00 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông 
diện tích Bình 

Thuận 
Phú 
Mỹ 

Phú 
Thuận 

Tân 
Hưng 

Tân 
Kiểng 

Tân 
Phong 

Tân 
Phú 

Tân 
Quy 

Tân 
Thuận 
Đông 

Tân 
Thuận 
Tây 

(1) (2) (3) (4) = 
(5)+...+(...) (5) (6) (V) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 Đất nông nghiệp NNP 134,10 29,43 26,34 43,37 13,06 1,00 0,47 10,10 2,79 2,08 5,46 

1.1 Đất trồng lúa** LUA** 39,04 1,55 18,06 6,03 1,80 0,50 0,51 5,15 1,50 1,44 2,50 

Trong đó: Đất 
chuyên trồng lúa 
nước 

LUC 

1.2 Đất trồng cây hàng 
năm khác HNK 24,04 6,28 5,10 2,92 7,24 1,38 1,12 

1.3 Đất trồng cây lâu 
năm CLN 93,89 18,91 18,67 34,58 5,82 1,00 0,47 8,57 1,57 2,01 2,30 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

1.7 Đất nuôi trồng thủy 
sản NTS 16,17 4,24 2,57 5,87 0,15 0,11 0,08 3,15 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đất nông nghiệp 
khác NKH 

2 Đất phi nông 
nghiệp PNN 3.435,46 132,97 361,17 839,62 207,65 98,55 446,87 418,90 83,13 746,68 99,91 



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông 
diện tích Bình 

Thuận 
Phú 
Mỹ 

Phú 
Thuận 

Tân 
Hưng 

Tân 
Kiểng 

Tân 
Phong 

Tân 
Phú 

Tân 
Quy 

Tân 
Thuận 
Đông 

Tân 
Thuận 
Tây 

(1) (2) (3) (4) = 
(5)+...+(...) (5) (6) (V) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

2.1 Đất quốc phòng CQP 12,33 10,96 0,48 0,89 

2.2 Đất an ninh CAN 21,52 3,32 17,08 1,12 

2.3 Đất khu công 
nghiệp SKK 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 299,64 299,64 

2.5 Đất cụm công 
nghiệp SKN 

2.6 Đất thương mại, 
dịch vụ TMD 120,67 4,36 3,55 42,36 6,17 0,01 11,08 42,92 1,11 2,55 6,57 

2.7 Đất cơ sở sản xuất 
phi nông nghiệp SKC 170,52 2,72 3,89 78,37 0,69 7,51 1,49 0,37 70,99 4,51 

2.8 
Đất sử dụng cho 
hoạt động khoáng 
sản 

SKS 

2.9 

Đất phát triển hạ 
tầng cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã 

DHT 744,77 33,52 64,57 74,83 48,73 21,21 177,39 161,57 19,28 108,23 35,43 

Đất cơ sở văn hóa DVH 5,42 0,81 0,78 0,58 2,97 0,01 0,21 0,06 

Đất cơ sở y tế DYT 7,72 0,02 0,05 0,58 0,35 0,35 6,28 0,03 0,03 0,03 

Đất cơ sở giáo dục 
- đào tạo DGD 107,05 4,85 6,85 7,61 4,72 4,09 47,74 27,08 0,44 1,56 2,11 

Q o> 
% 
o 
dơ 

o 
ĨẠ õ>> 
00 

+ 

00 

ợq 

>0 
o 
o 



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông 
diện tích Bình 

Thuận 
Phú 
Mỹ 

Phú 
Thuận 

Tân 
Hưng 

Tân 
Kiểng 

Tân 
Phong 

Tân 
Phú 

Tân 
Quy 

Tân 
Thuận 
Đông 

Tân 
Thuận 
Tây 

(1) (2) (3) (4) = 
(5)+...+(...) (5) (6) (V) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Đất cơ sở thể dục -
thể thao DTT 19,57 0,90 3,25 0,28 3,11 12,03 

Đất khoa học và 
công nghệ DKH 

Đất dịch vụ xã hội DXH 0,07 0,07 

Đất giao thông DGT 581,82 26,58 44,95 64,40 43,66 16,25 124,29 111,68 18,64 100,63 30,76 

Đất thuỷ lợi DTL 13,16 0,12 5,58 0,66 0,56 0,02 3,89 2,33 

Đất công trình 
năng lượng DNL 4,62 1,07 0,01 0,32 0,00 1,12 0,32 1,73 0,06 

Đất công trình bưu 
chính VT DBV 3,01 2,32 0,03 0,58 0,01 0,06 0,02 

Đất chợ DCH 2,31 0,77 0,16 0,45 0,60 0,16 0,10 0,08 

2.10 Đất có di tích lịch 
sử - văn hóa DDT 0,22 0,14 0,08 

2.11 Đất danh lam thắng 
cảnh DDL 

2.12 Đất bãi thải, xử lý 
chất thải DRA 2,63 1,24 0,40 0,08 0,79 0,11 

2.13 Đất ở tại nông thôn 0NT 

2.14 Đất ở tại đô thị 0DT 1.023,91 70,08 168,29 160,33 114,51 52,37 134,21 142,61 53,34 79,96 48,22 

2.15 Đất xây dựng trụ sở TSC 12,75 0,25 1,54 0,12 0,76 0,18 0,40 8,00 0,34 0,45 0,71 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông 
diện tích Bình 

Thuận 
Phú 
Mỹ 

Phú 
Thuận 

Tân 
Hưng 

Tân 
Kiểng 

Tân 
Phong 

Tân 
Phú 

Tân 
Quy 

Tân 
Thuận 
Đông 

Tân 
Thuận 
Tây 

(1) (2) (3) (4) = 
(5)+...+(...) (5) (6) (V) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Cơ quan 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở 
của tổ chức sự 
nghiệp 

DTS 2,32 0,18 0,06 0,11 1,96 0,01 

2.17 Đất xây dựng cơ sở 
ngoại giao 

DNG 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 4,57 0,24 1,57 0,48 0,84 0,70 0,09 0,21 0,30 0,14 

2.19 

Đất làm nghĩa 
trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hỏa 
táng 

NTD 3,00 0,90 0,91 0,74 0,05 0,40 

2.20 
Đất sản xuất vật 
liệu xây dựng, làm 
đồ gốm 

SKX 

2.21 Đất sinh hoạt cộng 
đồng DSH 1,08 0,12 0,05 0,18 0,22 0,10 0,17 0,15 0,02 0,05 0,03 

2.22 Đất khu vui chơi, 
giải trí công cộng DKV 155,25 7,80 6,62 80,96 6,40 38,13 13,41 0,04 1,77 0,12 

2.23 Đất cơ sở tín 
ngưỡng TIN 1,15 0,25 0,04 0,42 0,09 0,24 0,08 0,01 

2.24 Đất sông, ngòi, 
kênh, rạch, suối SON 846,97 12,66 93,82 390,19 28,75 16,11 65,98 46,29 8,42 180,58 4,17 

2.25 Đất có mặt nước MNC 10,68 0,01 0,35 9,64 0,68 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông 
diện tích Bình 

Thuận 
Phú 
Mỹ 

Phú 
Thuận 

Tân 
Hưng 

Tân 
Kiểng 

Tân 
Phong 

Tân 
Phú 

Tân 
Quy 

Tân 
Thuận 
Đông 

Tân 
Thuận 
Tây 

(1) (2) (3) (4) = 
(5)+...+(...) (5) (6) (V) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

chuyên dùng 

2.26 Đất phi nông 
nghiệp khác PNK 1,48 1,48 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất khu công nghệ 
cao* KCN 

5 Đất khu kinh tế* KKT 

6 Đất đô thị* KDT 3.569,56 162,40 387,51 882,99 220,71 99,55 447,34 429,00 85,92 748,76 105,3 
7 
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2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2020: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện 
tích Bình 

Thuận 
Phú 
Mỹ 

Phú 
Thuận 

Tân 
Hưng 

Tân 
Kiểng 

Tân 
Phong 

Tân 
Phú 

Tân 
Quy 

Tân 
Thuận 
Đông 

Tân 
Thuận 
Tây 

(1) (2) (3) 
(4) = 
(5)+..+(14) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 Đất nông nghiệp NNP 3,39 0,01 3,18 0,20 

1.1 Đất trồng lúa** LUA 7,66 0,47 1,10 1,22 4,87 

Trong đó: Đất chuyên trồng 
lúa nước LUC 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1,09 0,01 0,88 0,20 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2,30 2,30 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 49,51 0,60 9,05 10,25 3,92 0,12 7,97 10,04 0,01 5,00 2,55 

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,06 0,01 0,05 

2.2 Đất an ninh CAN 0,90 0,90 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tông diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tông diện 
tích Bình 

Thuận 
Phú 
Mỹ 

Phú 
Thuận 

Tân 
Hưng 

Tân 
Kiểng 

Tân 
Phong 

Tân 
Phú 

Tân 
Quy 

Tân 
Thuận 
Đông 

Tân 
Thuận 
Tây 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 0,39 0,39 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,40 0,01 0,04 0,21 0,06 0,08 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp SKC 1,50 0,10 0,01 0,09 1,30 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản SKS 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp 
quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã 

DHT 1,52 0,02 0,03 0,01 1,42 0,02 0,02 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,01 0,01 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,02 0,02 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,47 1,51 6,77 2,39 0,03 4,02 10,01 0,01 0,92 0,37 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 2,01 1,85 0,16 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ 
chức sự nghiệp DTS 0,07 0,07 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,03 0,03 

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, NTD 

LO -P^ 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tông diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tông diện 
tích Bình 

Thuận 
Phú 
Mỹ 

Phú 
Thuận 

Tân 
Hưng 

Tân 
Kiểng 

Tân 
Phong 

Tân 
Phú 

Tân 
Quy 

Tân 
Thuận 
Đông 

Tân 
Thuận 
Tây 

nhà tang lê, nhà hỏa táng 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, làm đồ gốm SKX 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng DKV 1,23 0,16 0,39 0,68 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,06 0,06 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối SON 14,81 0,10 5,51 3,06 1,08 0,84 0,03 2,03 2,16 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
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3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện 
tích Bình 

Thuận 
Phú 
Mỹ 

Phú 
Thuận 

Tân 
Hưn 
g 

Tân 
Kiểng 

Tân 
Phong 

Tân 
Phú 

Tân 
Quy 

Tân 
Thuận 
Đông 

Tân 
Thuận 
Tây 

(1) (2) (3) 
(4) = 
(5)+(6)+(7 
)V(14) 

(5) (6) ơ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 
Đất nông nghiệp 
chuyển sang phi 
nông nghiệp 

NNP/PNN 22,94 0,16 11,72 8,82 0,52 0,04 1,66 0,02 

1.1 Đất trồng lúa** LUA/PNN 14,39 0,95 1,67 5,57 0,70 5,44 0,06 

Trong đó: Đất 
chuyên trồng lúa 
nước 

LUC/PNN 

1.2 Đất trồng cây hàng 
năm khác HNK/PNN 11,10 0,01 6,26 3,25 0,51 1,07 

1.3 Đất trồng cây lâu 
năm CLN/PNN 10,87 0,15 5,13 5,32 0,01 0,04 0,22 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.7 Đất nuôi trồng thủy 
sản NTS/PNN 0,97 0,33 0,25 0,37 0,02 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện 
tích Bình 

Thuận 
Phú 
Mỹ 

Phú 
Thuận 

Tân 
Hưn 
g 

Tân 
Kiểng 

Tân 
Phong 

Tân 
Phú 

Tân 
Quy 

Tân 
Thuận 
Đông 

Tân 
Thuận 
Tây 

1.9 Đất nông nghiệp 
khác NKH/PNN 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử 
dụng đất trong nội bộ 
đất nông nghiệp 

1,16 0,01 0,78 0,09 0,28 

Trong đó: 

2.1 
Đất trồng lúa chuyển 
sang đất trồng cây 
lâu năm 

LUA/CLN 

2.2 Đất trồng lúa chuyển 
sang đất trồng rừng LUA/LNP 

2.3 
Đất trồng lúa chuyển 
sang đất nuôi trồng 
thủy sản 

LUA/NTS 

2.4 Đất trồng lúa chuyển 
sang đất làm muối LUA/LMU 

2.5 

Đất trồng cây hàng 
năm khác chuyển 
sang đất nuôi trồng 
thủy sản 

HNK/NTS 

2.6 
Đất trồng cây hàng 
năm khác chuyển 
sang đất làm muối 

HNK/LMU 

2,7 Đất rừng phòng hộ 
chuyển sang đất nông 

RPH/NKR(a) 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện 
tích Bình 

Thuận 
Phú 
Mỹ 

Phú 
Thuận 

Tân 
Hưn 
g 

Tân 
Kiểng 

Tân 
Phong 

Tân 
Phú 

Tân 
Quy 

Tân 
Thuận 
Đông 

Tân 
Thuận 
Tây 

nghiệp không phải là 
rừng 

2.8 

Đất rừng đặc dụng 
chuyển sang đất nông 
nghiệp không phải là 
rừng 

RDD/NKR(a 
) 

2.9 

Đất rừng sản xuất 
chuyển sang đất nông 
nghiệp không phải là 
rừng 

RSX/NKR(a) 

2.10 
Đất phi nông nghiệp 
không phải là đất ở 
chuyển sang đất ở 

PKO/OCT 1,16 0,01 0,78 0,09 0,28 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020: 

Hiện trạng năm 2020 trên địa bàn Quận 7 không còn đất chưa sử dụng. 
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Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyêt định này, giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Ủy ban nhân dân Quận 7 có trách nhiệm phối hợp và thực hiện: 

1. Công bố công khai kê hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về 
đất đai. 

2. Căn cứ kê hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, 
ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kê hoạch sử dụng đất hàng năm trên 
nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã. 

3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
theo đúng quy định Luật đất đai. 

4. Ủy ban nhân dân Quận 7 chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh, diện tích 
chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo phù hợp quy hoạch đô 
thị, quy hoạch, kê hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

5. Trường hợp công trình, dự án có thu hồi đất thì diện tích thu hồi đất để thực 
hiện công trình, dự án phải đảm bảo chính xác theo Nghị quyêt 80/NQ-CP và Nghị 
quyêt Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua. 

6. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai, đảm bảo đúng 
quy hoạch, kê hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và theo quy định Luật Đất đai. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - Ban- Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Quận 7 chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2711/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

của quận Tân Bình 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Văn bản sô 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn 
phòng Quôc hội vê hợp nhất Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định sô 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật Đất đai; Nghị định sô 01/2017/NĐ-
CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung một sô Nghị 
định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư sô 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành Quy định chi tiết việc lập, điêu chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết sô 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ vê phê 
duyệt điêu chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ 
cuôi (2016-2020) Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết sô 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh vê phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng trên địa bàn Thành phô; 
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Căn cứ Nghị quyết sô 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự 
án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phô; 

Căn cứ Nghị quyết sô 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng trên địa bàn Thành phô; 

Căn cứ Nghị quyết sô 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 
nhân dân Thành phô về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có 
chuyển mục đích đất lúa trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết sô 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng trên địa bàn Thành phô; 

Căn cứ Nghị quyết sô 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Nghị quyết sô 54/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ trên địa bàn 
Thành phô Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn sô 6168/STNMT-
QLĐ ngày 22 tháng 7 năm 2020; Ý kiến của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tại Tờ 
trình sô 31/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 và Công văn sô 1319/UBND-NĐ 
ngày 10 tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Tân Bình với các 
chỉ tiêu chủ yếu như sau: 



1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch: 

Đơn vị tỉnh: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chúih 
STT Chỉ tiêu sử dụng 

đất Mã 
Tổng 
diện 
tích P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 p 8 P9 P10 P l l  p 12 p 13 p 14 p 15 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+...+( 
19) 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

1 Đất nông 
nghiệp NNP 0,25 0,25 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

1.2 Đất trồng cây 
hàng năm khác HNK 0,12 0,12 

1.3 Đất trồng cây lâu 
năm CLN 0,13 0,13 

1.4 Đất lừng phòng 
hộ RPH 

1.5 Đất lừng đậc 
dụng RDD 

1.6 Đất lừng sản xuất RSX 

1.7 Đất nuôi trồng 
thủy sản NTS 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đất nông nghiệp 
khác NKH 

2 
Đất phi nông 
nghiệp PNN 2.242,83 36,31 199,67 25^43 240,99 30,20 57,18 47,65 40,03 50,12 84,53 58,27 143,64 131,16 80,23 1.017^42 



STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử dụng 

đất Mã 
Tổng 
diện 
tích P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 p 8 P9 P10 P l l  p 12 p 13 p 14 p 15 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+...+( 
19) 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

2.1 Đất quốc phòng CQP 551,88 3,01 16,22 106,84 0,02 0,00 58,81 19,85 0,16 346,98 

2.2 Đất an ninh CAN 2,22 1,07 0,60 0,20 0,02 0,06 0,26 

2.3 Đất khu công 
nghiệp SKK 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 

2.5 Đất cụm công 
nghiệp SKN 

2.6 Đất thương mại, 
dịch vụ TMD 77,61 1,93 33,95 0,46 16,63 0,04 2,21 0,51 4,41 0,45 2,31 0,65 0,27 5,84 0,27 7,68 

2.7 
Đất cơ sở sản 
xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 37,07 0,78 1,80 0,35 0,02 8,27 2,37 0,50 1,60 0,50 2,67 0,00 0,98 8,14 9,48 

2.8 
Đất sử dụng cho 
hoạt động 
khoáng sản 

SKS 

2.9 

Đất phát triển hạ 
tầng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 858,17 8,41 75,70 7,07 67,56 7,83 15,51 16,50 10,58 11,93 20,28 13,09 25,64 31,41 23,60 523,06 

2.10 Đất có di tích lịch 
sử-vănhóa DDT 3,64 0,27 0,57 2,80 

2.11 Đất danh lam 
thắng cảnh DDL 

Q o> 
% 
o 
dơ 

o 
ĨẠ õ>> 
00 

+ 

00 

ợq 

>0 
o 
o 

ÚJ 



STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử dụng 

đất Mã 
Tổng 
diện 
tích P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 p 8 P9 P10 P l l  p 12 p 13 p 14 p 15 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+...+( 
19) 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

2.12 Đất bãi thải, xử lý 
chất thải DRA 0,11 0,03 0,07 

2.13 Đất ở tại nông 
thôn 0NT 

2.14 Đấtởtạiđôthị 0DT 669,79 21,12 60,67 15,92 46,45 20,11 28,58 24,81 23,47 34,69 55,05 40,75 55,95 71,29 46,46 124,48 

2.15 Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan TSC 6,84 0,67 0,71 0,06 1,21 0,07 0,23 0,29 0,20 0,28 0,43 0,17 0,19 1,37 0,68 0,30 

2.16 
Đất xây dựng trụ 
sở của tổ chức sự 
nghiệp 

DTS 0,16 0,09 0,05 0,00 0,02 

2.17 Đất xây dựng cơ 
sở ngoại giao DNG 0,08 0,08 

2.18 Đất cơ sở tôn 
giáo TON 13,41 0,21 1,04 0,75 0,64 0,65 0,96 2,83 0,72 0,31 1,23 0,87 2,50 0,07 0,27 0,35 

2.19 

Đất làm nghĩa 
trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng 

NTD 2,82 0,00 0,32 1,08 0,01 0,00 0,06 1,35 

2.20 
Đất sản xuất vật 
liệu xây dụng, 
làm đồ gốm 

SKX 

-ỊỊ» 

Q o> 
% 
o 
dơ 

o 
ĨẠ õ>> 
00 

+ 

00 

ợq po> 

>0 
o 
o 



STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử dụng 

đất Mã 
Tổng 
diện 
tích P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 p 8 P9 P10 P l l  p 12 p 13 p 14 p 15 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+...+( 
19) 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

2.21 Đất sinh hoạt 
cộng đồng DSH 0,65 0,03 0,09 0,02 0,05 0,02 0,07 0,00 0,01 0,01 0,04 0,06 0,06 0,04 0,07 0,09 

2.22 Đất khu vui choi, 
giải trí công cộng DKV 12,06 0,14 8,32 0,01 0,25 0,08 1,29 0,04 0,04 0,77 0,22 0,22 0,14 0,54 

2.23 Đất cơ sở tin 
ngưỡng TIN 0,52 0,01 0,00 0,00 0,08 0,04 0,00 0,09 0,05 0,02 0,00 0,12 0,11 

2.24 Đất sông, ngòi, 
kênh, rạch, suối SON 5,39 1,16 1,30 2,93 

2.25 Đất có mặt nước 
chuyên dùng MNC 

2.26 Đất phi nông 
nghiệp khác PNK 

3 Đất chua sử 
dụng CSD 

4 Đất khu công 
nghệ cao* 

KCN 

5 Đất khu kinh 
tế* KKT 

6 Đất đô thị* KDT 2.243,08 36,31 199,67 25^43 240,99 30,20 57,18 47,65 40,03 50,12 84,53 58,27 143,64 131,16 80,23 1.017^42 

Q o> 
% 
o 
dơ 

o 
ĨẠ õ>> 
00 

+ 

00 

ợq 

>0 
o 
o 

-í^ Ui 



2. Ke hoạch thu hồi đất năm 2020: 
Đơn vị tỉnh: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Pll P12 P13 P14 P15 

(1) (2) (3) (4)= 
(5)f.:.+(...) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

1 Đất nông nghiệp NNP 5,78 4,89 0,89 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5,78 4,89 0,89 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.5 Đất rừng đậc dụng RDD 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 8,67 0,39 1,83 030 0,08 0,38 0,35 0,29 0,82 0,18 4,05 

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,79 0,15 0,21 0,43 

2.2 Đất an ninh CAN 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P l l  P12 P13 P14 P15 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,52 0,19 0,04 0,01 0,00 0,04 0,07 0,17 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp SKC 0,37 0,35 0,02 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản SKS 

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 
gia, cấp tình, cấp huyện, cấp xã DHT 0,42 0,21 0,07 0,14 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,01 0,01 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 

2.14 Đấtởtại đô thị ODT 6,48 0,20 1,42 0,22 0,08 0,21 0,04 0,82 0,11 3,38 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,03 0,01 0,02 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 
sự nghiệp DTS 0,00 0,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
làm đồ gốm SKX 

Q o> 
% 
o 
dơ 

o 
ĨẠ õ>> 
00 

+ 

00 

ợq 

>0 
o 
o 



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P l l  P12 P13 P14 P15 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng DKV 0,04 0,00 0,04 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

-Ị̂  
00 

Q o> 
% 
o 
dơ 

o 
ĨẠ õ>> 
00 

+ 

00 

ợq 

>0 
o 
o 



3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020: Đơn vị tỉnh: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
STT Chỉ tiêu sử dụng 

đất Mã 
Tổng 
diện 
tích P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Pll P12 P13 P14 P15 

(1) (2) (3) 
(4)= 

(5H6^ 
U H - )  

(5) (6) Ợ )  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

1 
Đất nông nghiệp 
chuyển sang phi 
nông nghiệp 

NNP/PNN 5,78 4,89 0,89 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 

Trong đó: Đất 
chuyên trồng ỉúa 
nước 

LUC/PNN 

1.2 Đất trồng cây 
hàng năm khác 

HNK/PNN 5,78 4,89 0,89 

1.3 Đất trồng cây lâu 
năm 

CLN/PNN 

1.4 Đất rừng phòng 
hộ RPH/PNN 

1.5 Đất rừng đặc 
dụng RDD/PNN 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.7 Đất nuôi trồng 
thủy sản NTS/PNN 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 

1.9 Đất nông nghiệp 
khác NKH/PNN 

Q o> 
% 
o 
dơ 
o 
ĨẠ õ>> 
00 

+ 

00 

ợq 

>0 
o 
o 

4^ 



STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
STT Chỉ tiêu sử dụng 

đất Mã 
Tổng 
diện 
tích P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Pll P12 P13 P14 P15 

(1) (2) (3) 
(4)= 

(5H6  ̂
U H - )  

(5) (6) Ợ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

2 

Chuyển đổi cơ 
cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất 
nông nghiệp, 
đất phỉ nông 
nhỉệp 

0,43 0,23 0,20 

Trong đỏ: 

2.1 

Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
trồng cây lâu 
năm 

LUA/CLN 

2.2 
Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
trồng rừng 

LUA/LNP 

2.3 

Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
nuôi trồng thuy 
sản 

LUA/NTS 

2.4 
Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
làm muối 

LUA/LMU 

2.5 

Đất trồng cây 
hàng năm khác 
chuyển sang đất 
nuôi trồng thuy 

HNK/NTS 

Ui õ 

Q o> 
% 
o 
dơ 

o 
ĨẠ õ>> 
00 

+ 

00 

ợq 

>0 
o 
o 



STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
STT Chỉ tiêu sử dụng 

đất Mã 
Tổng 
diện 
tích P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Pll  P12 P13 P14 P15 

(1) (2) (3) 
(4)= 

(5H6  ̂

UH-)  
(5) (6) Ợ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

sản 

2.6 

Đất trồng cây 
hàng năm khác 
chuyển sang đất 
làm muối 

HNK/LMU 

2.7 

Đất rừng phòng 
hộ chuyển sang 
đất nông nghiệp 
không phải là 
rừng 

RPHZNKR(a 
) 

2.8 

Đất rừng đặc 
dụng chuyển 
sang đất nông 
nghiệp không 
phải là rừng 

RDD/NKR( 
a) 

2.9 

Đất rừng sản xuất 
chuyển sang đất 
nông nghiệp 
không phải là 
rừng 

RSX/NKR(a 
) 

2.10 

Đất phi nông 
nghiệp không 
phải là đất ở 
chuyển sang đất 

PK0/0CT 0,43 0,23 0,20 

Q o> 
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o 
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o 
ĨẠ õ>> 
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U\ 



STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
STT Chỉ tiêu sử dụng 

đất Mã 
Tổng 
diện 
tích P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P l l  P12 P13 P14 P15 

(1) (2) (3) 
(4)= 

(5H6  ̂
UH-)  

(5) (6) Ợ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

Ở 

Ul tò 

Q o> 
% 
o 
dơ 

o 
ĨẠ õ>> 
00 

+ 

00 

Ợ9 
o 

ó 
o 
o 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020: 

Trên địa bàn quận Tân Bình không có diện tích đất chưa sử dụng. 
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Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình có trách nhiệm phối hợp vàthực hiện: 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về 
đất đai. 

2. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, 
ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên 
nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp phường. 

3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
theo đúng quy định pháp luật đất đai. 

4. Ủy ban nhân dân quận Tân Bình chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh, diện 
tích chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo phù hợp quy hoạch 
đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

5. Trường hợp công trình, dự án có thu hồi đất thì diện tích thu hồi đất để thực 
hiện công trình, dự án phải đảm bảo chính xác theo Nghị quyết số 80/NQ-CP và Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua. 

6. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai, đảm bảo đúng 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyềm phê duyệt và theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường, thủ trưởng các sở - ban- ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2732/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Phú Nhuận 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của 37 Luật có liên quan đên quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Văn bản sô 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn 
phòng Quôc hội về hợp nhất Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định sô 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiêt thi hành một sô điều của Luật Đất đai; Nghị định sô 01/2017/NĐ-
CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sô Nghị 
định quy định chi tiêt thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư sô 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiêt việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kê 
hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư sô 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiêt Nghị định sô 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 
01 năm 2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng trên địa bàn Thành phô; 
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Căn cứ Nghị quyết sô 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự 
án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phô; 

Căn cứ Nghị quyết sô 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng trên địa bàn Thành phô; 

Căn cứ Nghị quyết sô 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 
nhân dân Thành phô về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất;dự án có 
chuyển mục đích đất lúa trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết sô 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng trên địa bàn Thành phô; 

Căn cứ Nghị quyết sô 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Nghị quyết sô 54/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ trên địa bàn 
Thành phô Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 2891/TTr-TNMT-
QLĐ ngày 20 tháng 4 năm 2020 và Công văn sô 4646/STNMT-QLĐ ngày 15 tháng 6 
năm 2020; ý kiến của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận tại Tờ trình sô 240/TTr-
UBND ngày 09 tháng 3 năm 2020, Công văn sô 518/UBND ngày 25 tháng 5 năm 
2020 và Công văn sô 407/TNMT ngày 09 tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Phú Nhuận với các chỉ 
tiêu chủ yếu như sau: 



1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch: 
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1 Đất nông 
nghiệp NNP 

2 Đất phi nông 
nghiệp PNN 486,02 19,66 37,28 18,51 28,25 30,29 43,23 30,12 139,93 33,40 22,51 16,00 13,86 15,35 23,14 14,49 

2.1 
Đất quốc 
phòng CQP 67,65 0,01 0,79 0,33 64,51 1,72 0,06 0,08 0,07 0,09 

2.2 Đất an ninh CAN 1,23 0,50 0,36 0,11 0,25 

2.3 
Đất khu công 
nghiệp SKK 

2.4 
Đất khu chế 
xuất SKT 

2.5 
Đất cụm công 
nghiệp SKN 

2.6 Đất thương 
mại, dịch vụ TMD 10,02 0,23 0,14 0,36 0,37 0,17 0,42 1,61 3,57 0,79 0,11 1,09 0,03 0,52 0,59 

2.7 
Đất cơ sở sản 
xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 1,66 0,03 0,09 0,03 0,09 0,09 1,16 0,05 0,11 
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Đất sử dụng 
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khoáng sản 
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2.9 

Đất phát triển 
hạ tầng cấp 
quốc gia, cấp 
tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 121,63 4,80 13,71 4,54 9,46 7,04 11,04 9,67 21,64 11,23 5,08 5,50 3,39 4,66 5,94 3,94 

2.1 
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Đất có di tích 
lịch sử - văn 
hóa 

DDT 0,14 0,14 

2.1 
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Đất danh lam 
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Đất bãi thải, 
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Đất ở tại 
nông thôn ONT 

2.1 
4 

Đất ở tại đô 
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14,09 19,25 13,04 17,01 21,85 28,73 16,49 31,18 18,08 15,85 8,55 9,92 9,17 15,77 8,13 
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Đất xây dựng 
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TSC 4,387 0,06 0,09 0,05 0,15 0,17 0,14 0,72 0,33 0,58 0,81 0,46 0,10 0,09 0,53 0,11 
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Đất xây dựng 
trụ sở của tổ 
chức sự 
nghiệp 

DTS 2,00 0,05 0,01 0,23 0,20 0,06 0,07 0,08 0,86 0,05 0,20 0,01 0,01 0,02 0,02 0,13 
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2.1 
8 

Đất cơ sở tôn 
giáo TON 8,36 0,38 0,59 0,12 1,00 0,93 1,29 0,45 1,51 0,66 0,07 0,08 0,91 0,24 0,13 

2.1 
9 

Đất làm nghĩa 
trang, nghĩa 
địa, nhà tang 
lễ, nhà hỏa 
táng 

NTD 0,05 0,00 0,02 0,00 0,01 

2.2 
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Đất sản xuất 
vật liệu xây 
dựng, làm đồ 
gốm 

SKX 

2.2 
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Đất sinh hoạt 
cộng đồng DSH 0,14 0,00 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 

2.2 
2 

Đất khu vui 
chơi, giải trí 
công cộng 

DKV 15,50 0,03 0,03 0,06 0,61 0,03 14,43 0,02 0,30 

2.2 
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Đất cơ sở tín 
ngưỡng TIN 0,27 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,15 0,02 0,00 0,01 0,01 0,03 

2.2 
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Đất sông, 
ngòi, kênh, 
rạch, suối 

SON 5,53 3,45 0,11 0,42 0,40 1,16 

2.2 
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Đất có mặt 
nước chuyên 
dùng 
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Đất phi nông 
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3 Đất chưa sử CSD 
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4 
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cao* 

KCN 

5 Đất khu kỉnh 
tế* KKT 
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2. Ke hoạch thu hồi đất năm 2020: o 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
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1 Đất nông nghiệp NNP 

2 
Đất phi nông 
nghiệp PNN 0,62 0,47 0,06 0,07 0,02 

2.1 Đất quốc phòng CQP 

2.2 Đất an ninh CAN 

2.3 Đất khu công 
nghiệp 

SKK 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 

2.5 Đất cụm công 
nghiệp 

SKN 

2.6 
Đất thương mại, 
dịch vụ TMD 0,38 0,38 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất 
phi nông nghiệp SKC 

2.8 
Đất sử dụng cho 
hoạt động khoáng 
sản 

SKS 

2.9 

Đất phát triền hạ 
tầng cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp 
huyện,cấp xã 

DHT 0,08 0,04 0,02 0,02 

2.10 Đất có di tích lịch 
sử - văn hóa DDT 
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STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng 
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2.11 Đất danh lam thắng 
cảnh DDL 

2.12 
Đất bãi thải, xử lý 
chất thải DRA 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,15 0,04 0,06 0,05 

2.15 Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan 

TSC 

2.16 
Đất xây dựng trụ 
sở của tồ chức sự 
nghiệp 

DTS 

2.17 Đất xây dựng cơ sở 
ngoại giao 

DNG 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,01 0,01 

2.19 

Đất làm nghĩa 
trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng 

NTD 

2.20 
Đất sản xuất vật 
liệu xây dựng, làm 
đồ gốm 

SKX 

2.21 Đất sinh hoạt cộng 
đồng DSH 

2.22 Đất khu vui chơi, 
giải trí công cộng 

DKV 

2.23 Đất cơ sở tín TIN 
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ngưỡng 

2.24 Đất sông, ngòi, 
kênh, rạch, suối 

SON 

2.25 
Đất có mặt nước 
chuyên dùng MNC 

2.26 Đất phi nông 
nghiệp khác PNK 

to 
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3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020: 

Theo quy định về kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trong Kế 
hoạch sử dụng đất hằng năm chủ yếu là các trường hợp chuyển mục đích sử dụng 
từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở. Tuy nhiên trong Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận không có trường hợp này. 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020: 

Trên địa bàn quận Phú Nhuận không có diện tích đất chưa sử dụng. 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận có trách nhiệm phối hợp và thực hiện: 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về 
đất đai. 

2. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, 
ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên 
nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp phường. 

3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
theo đúng quy định pháp luật đất đai. 

4. Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh, 
diện tích chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo phù hợp quy 
hoạch đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

5. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai, đảm bảo đúng 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường, thủ trưởng các sở - ban - ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận Phú Nhuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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